
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

Chuyên 

cần 10%

KT trong 

kỳ 30%

1 202204006 BÙI HIỀN ANH 27/09/2004 K11L6 10.0 9.0 5.0 6.0 6.9 C+ Đạt

2 202204027 NGUYỄN QUẾ ANH 15/04/2004 K11L6 7.0 5.5 4.0 8.0 5.6 C Đạt

3 202204055 QUẢN HUỆ CHI 08/09/2003 K11L6 10.0 8.5 6.0 7.0 7.4 B Đạt

4 202204061 NGUYỄN THÀNH CÔNG 16/05/2004 K11L6 7.0 5.5 4.5 6.0 5.4 D+ Đạt

5 202204110 ĐẶNG THÚY HẰNG 29/11/2004 K11L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 F
KHÔNG 

HỌC

6 202204133 GIÀNG A HỜ 25/10/2004 K11L6 8.0 4.0 2.0 1.0 3.0 F Không đạt

7 202204146 NGUYỄN THỊ THU HUỆ 11/09/2004 K11L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 F
KHÔNG 

ĐỦ ĐK

8 202204164 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 11/06/2004 K11L6 10.0 5.5 1.0 6.5 4.4 D Không đạt

9 202204177 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 28/12/2003 K11L6 10.0 9.5 7.5 8.0 8.5 A Đạt

10 202204196 BÙI MẠNH KIÊN 21/09/2004 K11L6 5.0 4.0 2.0 1.0 2.7 F Không đạt

11 202204204 HOÀNG ĐỖ QUỲNH LAN 21/02/2003 K11L6 9.0 4.5 3.0 8.0 5.1 D+ Đạt

12 202204213 BÙI ĐOÀN PHƯƠNG LINH 17/01/2004 K11L6 10.0 9.0 7.0 7.0 7.9 B Đạt

13 202204217 HOÀNG NGUYỄN PHƯƠNG LINH 05/09/2004 K11L6 10.0 9.0 7.0 8.5 8.2 B+ Đạt

14 202204220 LÊ NGỌC LINH 23/10/2004 K11L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 F
KHÔNG 

ĐỦ ĐK

15 202204231 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 04/09/2004 K11L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 F
KHÔNG 

ĐỦ ĐK

16 202204252 NGUYỄN THỊ CẨM LY 15/12/2004 K11L6 8.0 5.5 5.0 8.0 6.1 C Đạt

17 202204258 TRẦN HIỀN MAI 05/12/2004 K11L6 7.0 4.5 0.0 9.0 3.9 F Không đạt

18 202204282 ĐÀO UYÊN NGỌC 25/06/2004 K11L6 5.0 8.0 2.0 3.0 4.3 D Không đạt

19 202204288 NGÔ ĐÌNH NGUYÊN 30/06/2004 K11L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 F
KHÔNG 

ĐỦ ĐK

20 202204324 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 11/04/2004 K11L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 F
KHÔNG 

ĐỦ ĐK

21 202204341 TRẦN NHƯ THÀNH 25/10/2004 K11L6 7.0 5.0 2.0 1.0 3.2 F Không đạt

22 202204348 NGUYỄN THU THẢO 26/03/2004 K11L6 9.0 9.0 7.0 7.0 7.8 B Đạt

23 202204367 HOÀNG HÀ TRANG 25/12/2004 K11L6 10.0 7.0 3.0 6.0 5.5 C Đạt

24 202204401 DƯƠNG MAI CẨM VY 31/12/2003 K11L6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 F
KHÔNG 

ĐỦ ĐK

25 202204028 NGUYỄN QUANG ANH 09/10/2004 K11L7 10.0 9.5 6.5 7.0 7.9 B Đạt

26 202204069 PHẠM NGỌC DIỆP 04/10/2003 K11L7 9.0 6.5 2.0 7.0 5.1 D+ Đạt

27 202204082 HOÀNG THÙY DUNG 21/12/2004 K11L7 10.0 8.0 5.0 8.0 7.0 B Đạt

28 202204097 NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG 21/07/2004 K11L7 8.0 8.0 3.5 7.5 6.1 C Đạt

29 202204121 NGUYỄN THỊ BÍCH HIÊN 16/08/2004 K11L7 10.0 5.0 2.0 4.5 4.2 D Không đạt

30 202204134 NGUYỄN PHÚC HÒA 22/10/2004 K11L7 8.0 7.5 3.0 7.5 5.8 C Đạt

31 202204142 NGUYỄN XUÂN HỌC 11/07/2004 K11L7 9.0 5.0 4.5 7.0 5.6 C Đạt

32 202204173 NGUYỄN BÁ HUY 26/12/2004 K11L7 5.0 5.5 1.5 0.0 2.8 F Không đạt

33 202204184 VŨ KHÁNH HUYỀN 24/12/2004 K11L7 9.0 6.5 4.0 7.5 6.0 C Đạt

34 202204190 NGÔ DUY KHÁNH 16/10/2003 K11L7 8.0 6.5 3.5 4.0 5.0 D+ Đạt

35 202204197 DƯƠNG TRUNG KIÊN 10/09/2004 K11L7 9.0 7.0 6.0 7.5 6.9 C+ Đạt

36 202204205 NGUYỄN HOÀNG LAN 23/09/2004 K11L7 8.0 9.0 4.0 9.0 6.9 C+ Đạt

37 202204219 LỘC KHÁNH LINH 10/09/2004 K11L7 9.0 9.5 8.5 9.0 9.0 A+ Đạt

38 202204244 TRẦN BẢO LONG 29/07/2004 K11L7 6.0 9.0 6.0 9.0 7.5 B Đạt

39 202204283 ĐẶNG THỊ MINH NGỌC 25/10/2004 K11L7 7.0 8.0 4.0 5.0 5.7 C Đạt

40 202204295 VŨ THỊ NGUYỆT 30/03/2003 K11L7 8.0 8.0 0.0 0.0 3.2 F Không đạt

41 202204302 NGUYỄN THỊ NHUNG 04/01/2004 K11L7 10.0 8.5 7.0 5.0 7.4 B Đạt

42 202204317 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG 21/07/2004 K11L7 8.0 3.5 5.0 6.0 5.1 D+ Đạt

Điểm thi 

vấn đáp 

20%

TB môn

(TĐ 10)

TB môn

(TĐ chữ)
Ghi chú 
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43 202204326 THÁI THU SINH 04/11/2004 K11L7 9.0 6.0 3.0 6.0 5.1 D+ Đạt

44 202204342 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO 18/05/2004 K11L7 8.0 6.5 2.5 7.0 5.2 D+ Đạt

45 202204356 TRỊNH SONG THƯ 17/07/2004 K11L7 10.0 6.0 6.5 7.0 6.8 C+ Đạt

46 202204369 LƯU HUỲNH TRANG 14/07/2004 K11L7 10.0 5.0 2.5 7.0 4.9 D Không đạt

47 202204383 HÀ TUẤN TÚ 21/08/2004 K11L7 10.0 7.5 1.5 5.0 4.9 D Không đạt

48 202204126 NGUYỄN VĂN HIỂN 23/06/2004 K11L6 6.0 5.0 3.0 1.5 3.6 F Không đạt

49 202204294 NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆT 08/09/2004 K11L6 10.0 6.5 3.0 2.0 4.6 D Không đạt

50 202204355 TRẦN THỊ HOÀI THU 20/06/2004 K11L6 8.0 4.0 3.0 2.0 3.6 F Không đạt

51 202204361 NGUYỄN THỊ TÌNH 13/03/2004 K11L6 10.0 6.5 4.0 4.0 5.4 D+ Đạt

52 202204408 TRẦN HỒNG YẾN 01/01/2004 K11L6 9.0 6.0 2.5 7.0 5.1 D+ Đạt

53 202204042 VŨ TUẤN ANH 03/12/2004 K11L7 7.0 9.0 2.5 5.0 5.4 D+ Đạt

54 202204049 ĐẶNG THỊ MINH CHÂU 08/08/2004 K11L7 8.0 4.5 2.0 2.0 3.4 F Không đạt

55 202204221 LÊ THỊ MAI LINH 09/02/2004 K11L7 8.0 5.0 3.0 4.5 4.4 D Không đạt

56 202103001 DƯƠNG MAI AN 12/06/2003 K10XH1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 F
KHÔNG 

HỌC

57 202103033 ĐỔNG THỊ MINH HIỀN 16/10/2003 K10XH1 7.0 5.0 3.0 0.0 3.4 F Không đạt

58 202204403 NGUYỄN HÀ VY 14/07/2004 K11L7 9.0 7.5 4.0 4.0 5.6 C Đạt


